	
	



BÀI 8: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
Mục tiêu
· Kiến thức

· Trình bày được quá trình phát sinh giao tử ở động vật và cây có hoa.
· Nêu được điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái.
· Xác định được thực chất của quá trình thụ tinh.
· Phân tích được ý nghĩa của quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh về mặt di truyền và biến dị.
· Kĩ năng

· Rèn kĩ năng vẽ hình trong hình thành giao tử. Lập bảng so sánh 

· Giải được các bài tập phát sinh giao tử.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 
1. Sự phát sinh giao tử

Các tế bào con được tạo thành qua giảm phân sẽ phát triển thành các giao tử.

+ Trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra 2 tinh bào bậc II, lần phân bào II tạo ra 4 tế bào con, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng. 

+ Trong quá trình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc II. Lần phân bào II cũng tạo ra 1 tế bào kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng.

Sau này chỉ có trứng thụ tinh với tinh trùng.
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2. Sự thụ tinh

Sự thụ tinh là sự hợp nhân của giao tử cái với giao tử đực.

Hợp tử tạo thành có bộ NST 2n, gấp 2 so với các giao tử và bằng so với tế bào sinh giao tử, tế bào sinh dưỡng của cơ thể bố mẹ.

Nguồn gốc của các NST trong mỗi cặp NST tương đồng của mỗi tế bào của cơ thể sinh vật lưỡng bội: một chiếc có nguồn gốc từ giao tử đực (bố), chiếc kia có nguồn gốc từ giao tử cái (mẹ).

3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh

Bộ NST 2n đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ở sinh vật sinh sản hữu tính vì kết hợp nguyên phân - giảm phân - thụ tinh. Vậy ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh là ổn định bộ NST qua các thế hệ, tạo ra nhiều tổ hợp NST khác nhau, tạo nên sự đa dạng.

Nếu một loài sinh sản hữu tính có bộ NST 2n = 4 được kí hiệu là AaBb thì có thể tạo ra 4 loại giao tử khác nhau về kí hiệu bộ NST, sự thụ tinh có thể tạo ra 16 khả năng tổ hợp (kí hiệu khác nhau) của bộ NST ở thế hệ con.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 36): Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật?

Hướng dẫn giải

Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật diễn ra như sau:

Quá trình phát sinh giao tử đực:

+ Các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST).

+ Các tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc I (2n NST).

+ Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo ra 2 tinh bào bậc 2 (n NST) ở lần phân bào I và 4 tế bào con ở lần phân bào II, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng (n NST).

+ Kết quả là từ 1 tinh nguyên bào (2n NST) qua quá trình phát sinh giao tử cho 4 tinh trùng (n NST).

Quá trình phát sinh giao tử cái:

+ Các tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n NST).

+ Các noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I (2n NST).

+ Các noãn bào bậc I tiến hành quá trình giảm phân.

+ Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n NST) và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n NST).

+ Ở lần phân bào II, thể cực thứ nhất phân chia tạo ra 2 thể cực thứ 2 (n NST) và noãn bào bậc II tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ 2 (n NST) và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng (n NST). 

Kết quả: Từ 1 noãn nguyên bào (2n NST) cho ra 3 thể cực (n NST) và 1 trứng (n NST).

Ví dụ 2 (Câu 2 - SGK trang 36): Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?

Hướng dẫn giải

Nhờ có quá trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quá trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể.

Ví dụ 3 (Câu 3 - SGK trang 36): Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học như thế nào?

Hướng dẫn giải

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:

Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau.

Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.

Ví dụ 4 (Câu 4 - SGK trang 36): Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

C. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

D. Sự tạo thành hợp tử.
Hướng dẫn giải

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

Chọn C.

Ví dụ 5 (Câu 5 - SGK trang 36): Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Hướng dẫn giải

Khi giảm phân sẽ có sự phân chia ngẫu nhiên của các NST trong cặp NST tương đồng về các tế bào con (các giao tử), ở đây ta có 2 cặp gen dị hợp nên số giao tử mà mỗi loại có thể tạo ra là 22 = 4 loại. 4 loại giao tử đó sẽ là: AB, Ab, aB và ab.

Khi tái tổ hợp để hình thành hợp tử cũng có sự tái tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử nên số hợp tử được hình thành sẽ là 4 × 4 = 16. 

	
	ab
	aB
	Ab
	AB

	Ab
	aabb
	aaBb
	Aabb
	AaBb

	aB
	aaBb
	aaBB
	AaBb
	AaBB

	Ab
	Aabb
	AaBb
	AAbb
	AABb

	AB
	AaBb
	AaBB
	AABb
	AABB


Kiểu gen: 1AABB : 4AaBb : 2AABb : 2AaBB : 2Aabb : 1AAbb : 1aaBB : 1aaBb : 1aabb. 
Ví dụ 6: Hãy nêu các giai đoạn của sự phát sinh giao tử đực ở động vật?
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Từ tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh bắt đầu từ tinh bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra 2 tinh bào bậc II, lần phân bào II tạo ra 4 tế bào con, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng. 
Ví dụ 7: Hãy nêu các giai đoạn của sự phát sinh giao tử cái ở động vật?
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Hướng dẫn giải

Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc I. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc II. Lần phân bào II cũng tạo ra 1 tế bào kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng. 

Ví dụ 8: Ý nghĩa của quá trình nguyên phân và giảm phân ở các tế bào của cơ quan sinh sản đối với sự phát sinh giao tử là gì?

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa của quá trình nguyên phân làm tăng số lượng tinh nguyên bào và noãn nguyên bào, đảm bảo bộ NST 2n qua phân bào.

 Ý nghĩa của quá trình giảm phân là tạo giao tử (tinh trùng và trứng) có số lượng NST giảm đi một nửa.

Ví dụ 9: So sánh sự phát sinh giao tử đực và giao tử cái?

Hướng dẫn giải 

Giống nhau:

+ Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.

+ Noãn bào bậc I và tinh bào bậc I đều thực hiện giảm phân để tạo ra giao tử.

 Khác nhau:

	Phát sinh giao tử cái
	Phát sinh giao tử đực

	+ Noãn bào bậc I qua giảm phân I cho thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ) và noãn bào bậc II (kích thước lớn).

+ Noãn bào bậc II qua giảm phân II cho thể cực thứ 2 (kích thước nhỏ) và 1 tế bào trứng (kích thước lớn).

+ Mỗi noãn bào bậc I qua giảm phân cho hai thể cực và 1 tế bào trứng.
	+ Tinh bào bậc I qua giảm phân I cho 2 tinh bào bậc II.

+ Mỗi tinh bào bậc II qua giảm phân II cho 2 tinh tử, các tinh tử phát sinh thành tinh trùng.

+ Từ tinh bào bậc I qua giảm phân cho 4 tinh tử phát sinh thành tinh trùng.




Ví dụ 10: Quan sát hình bên và cho biết, sự thụ tinh là gì? Hợp tử tạo thành có bộ NST như thế nào so với các giao tử và so với tế bào sinh giao tử, tế bào sinh dưỡng của cơ thể bố mẹ? Dựa vào hiểu biết của em về sự thụ tinh, hãy giải thích về nguồn gốc của các NST trong mỗi cặp NST tương đồng của mỗi tế bào của cơ thể sinh vật lưỡng bội?
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Hướng dẫn giải

Sự thụ tinh là sự hợp nhân của giao tử cái với giao tử đực.

Hợp tử tạo thành có bộ NST 2n, gấp 2 so với các giao tử và bằng so với tế bào sinh giao tử, tế bào sinh dưỡng của cơ thể bố mẹ.

Nguồn gốc của các NST trong mỗi cặp NST tương đồng của mỗi tế bào của cơ thể sinh vật lưỡng bội: một chiếc có nguồn gốc từ giao tử đực (bố), chiếc kia có nguồn gốc từ giao tử cái (mẹ).
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Bài tập tự luyện 

Bài tập cơ bản

Câu 1: Quan sát sơ đồ bên phải, ý kiến nào sau đây là không đúng?

A. Số 1 và 2 là các tế bào sinh tinh và sinh trứng (2n). 


B. Số 3 là quá trình nguyên phân và giảm phân.


C. Số 4 và 5 là tinh trùng và noãn (n).
D. Số 6 và 7 là sự thụ tinh và hợp tử được tạo thành (2n).

Câu 2: Một ruồi giấm đực (2n = 8) có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 64.
B. 32.
C. 16.
D. 8.
Câu 3: Quá trình giảm phân bình thường (không có trao đổi chéo nào) của một sinh vật đã tạo ra 1024 loại giao tử. Số lượng NST lưỡng bội của loài ấy là bao nhiêu?

A. 2n = 10.
B. 2n = 14.
C. 2n = 18.
D. 2n = 20.
Câu 4: Từ 100 noãn bào bậc I, theo nguyên tắc sẽ tạo ra bao nhiêu noãn?

A. 25.
B. 50.
C. 75.
D. 100.
Câu 5: Từ 100 noãn bào bậc I, theo nguyên tắc sẽ tạo ra bao nhiêu thể cực thứ hai?

A. 100.
B. 200.
C. 300.
D. 400.
Câu 6: Giả sử có 1000 tinh trùng được tạo ra, theo nguyên tắc sẽ phải có bao nhiêu tinh bào bậc I trải qua giảm phân?

A. 250.
B. 500.
C. 750.
D. 1000.
Câu 7: Giả sử có 100 noãn (n) được tạo ra, theo nguyên tắc sẽ phải có bao nhiêu noãn bào bậc I trải qua giảm phân?

A. 25.
B. 50.
C. 75.
D. 100.
Câu 8: Giả sử có 100 hợp tử (2n) được thụ tinh với hiệu suất là 50%, theo nguyên tắc sẽ phải có bao nhiêu noãn bào bậc l đã trải qua giảm phân?

A. 100.
B. 200.
C. 300.
D. 400.
Câu 9: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường cung cấp 2480 NST đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp thêm 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử là 10% và tạo ra 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân. Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên của loài đó?

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?

Câu 10: Hãy cho biết vì sao NST thể 2n đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ở sinh vật sinh sản hữu tính?

Câu 11: Một sinh vật có ba cặp NST được kí hiệu là Aa, Bb và Cc, trong đó các NST từ bố được viết hoa và các NST từ mẹ được viết thường. Có bao nhiêu NST trong mỗi giao tử và bao nhiêu loại giao tử khác nhau có thể được tạo ra từ sinh vật này?

Bài tập nâng cao

Câu 12: Dựa vào tính đặc trưng của bộ NST trong từng loài và hoạt động của NST trong các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, hãy giải thích vì sao người ta có thể dễ dàng ghép cành giữa 2 loài khác nhau (ví dụ: ghép cam lên bưởi...), nhưng lai hữu tính lại chỉ thường thực hiện được giữa các giống cây thuộc cùng một loài, rất khó lai hữu tính (thụ phấn, thụ tinh) giữa 2 loài khác nhau?

Câu 13: So sánh sự phát sinh giao tử ở động vật và thực vật?

ĐÁP ÁN

	1-B
	2-C
	3-D
	4-D
	5-A
	6-A
	7-D
	8-B


Câu 9:

a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, ta có: 2n.2x.10 = 2560 → x = 5.

b. Số tế bào con sinh ra: 320 tế bào.

Số giao tử tham gia thụ tinh: 1280 giao tử.

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử:  4 giao tử 
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 con đực.

Câu 10: Bộ NST 2n đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể ở sinh vật sinh sản hữu tính vì kết hợp nguyên phân - giảm phân - thụ tinh. Vậy ý nghĩa của giảm phân là ổn định bộ NST qua các thế hệ, tạo ra nhiều tổ hợp NST khác nhau, tạo nên sự đa dạng.

Câu 11: Có 3 NST trong giao tử; có thể hình thành 23 = 8 loại giao tử khác nhau.

Bài tập nâng cao

Câu 12:

Người ta có thể dễ dàng ghép cành giữa 2 loài khác nhau (ví dụ: ghép cam lên bưởi...): nhờ nguyên phân, các tế bào cam vẫn nguyên phân cùng tế bào bưởi.

Lai hữu tính lại chỉ thường thực hiện được giữa các giống cây thuộc cùng một loài, rất khó lai hữu tính (thụ phấn, thụ tinh) giữa 2 loài khác nhau. Vì bộ NST n có số NST khác nhau nên NST không bắt cặp để tiếp hợp ở kì đầu I của giảm phân.

Câu 13:

Giống nhau:

+ Đều xảy ra ở cơ quan sinh sản.

+ Đều trải qua các quá trình nguyên phân, giảm phân tạo giao tử.
Khác nhau:
	Sự phát sinh giao tử ở động vật
	Sự phát sinh giao tử ở thực vật

	Xảy ra ở tuyến sinh dục là tinh hoàn và buồng trứng.
	Xảy ra ở bao phấn và túi phôi.

	Quá trình tạo giao tử đơn giản.
	Quá trình tạo giao tử phức tạp.

	Giao tử được hình thành sau quá trình giảm phân.
	Sau giảm phân, tế bào con nguyên phân một số lần rồi mới tạo giao tử.
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